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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (12+2) – KHÓA 2015

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT, CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LẠNH
	TT
	Mã
	HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	SỐ TIẾT
	HỌC KỲ
	TOÀN KHOÁ

	
	Học phần
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	

	
	 
	
	
	
	18.5
	17.5
	18.5
	17
	71.5

	 
	 
	 
	 
	 
	tuần
	tuần
	tuần
	tuần
	tuần

	A
	 
	PHẦN CHUNG
	30
	480
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2503111002
	Giáo dục chính trị 1
	5
	75
	5
	 
	 
	 
	LLCT

	2
	2503091117
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	KHCB

	3
	2503111005
	Pháp luật
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	LLCT

	4
	2503061001
	Tin học cơ bản
	4
	60
	 
	4
	 
	 
	CNTT

	5
	2503121112
	Anh văn 1
	4
	60
	4
	 
	 
	 
	NN

	6
	2503121113
	Anh văn 2
	4
	60
	 
	4
	 
	 
	NN

	7
	2503122127
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	NN

	8
	2503091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30
	1
	 
	 
	 
	KHCB

	9
	2503091131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	30
	 
	1
	 
	 
	KHCB

	10
	2503132004
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	5
	75
	 
	 
	 
	5
	2 tuần

	B
	 
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	77
	1815
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	 
	Kiến thức cơ sở
	13
	195
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2503041001
	Kỹ thuật điện
	4
	60
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	250304010
	Đo lường điện và cảm biến
	3
	45
	 
	3
	 
	 
	 

	3
	2503011080
	Vẽ kỹ thuật
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	CN
 cơ khí

	4
	2503012081
	Cơ kỹ thuật
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	CN
 cơ khí

	5
	2503041004
	An toàn lao động
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 

	II
	 
	Kiến thức ngành
	28
	420
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2503041005
	Kỹ thuật nhiệt
	4
	60
	4
	 
	 
	 
	 

	2
	2503041006
	Kỹ thuật lạnh cơ sở
	4
	60
	4
	 
	 
	 
	 

	3
	2503041011
	Kỹ thuật lạnh gia dụng
	5
	75
	 
	5
	 
	 
	 

	4
	2503042012
	Kỹ thuật lạnh công nghiệp
	5
	75
	 
	 
	5
	 
	 

	5
	2503042013
	Kỹ thuật điện tử
	3
	45
	 
	 
	 
	3
	 

	6
	2503042014
	Điều hòa không khí 
	4
	60
	 
	 
	4
	 
	 

	7
	2503041007
	Trang bị điện
	3
	45
	 
	3
	 
	 
	 

	III
	 
	Thöïc taäp
	28
	840
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2503011282
	TT Nhập môn cơ khí
	3
	90
	 
	3
	 
	 
	CN 
cơ khí

	2
	2503041008
	TT Điện lạnh cơ bản 
	5
	150
	5
	 
	 
	 
	 

	3
	2503041009
	TT Sửa chữa tủ lạnh cơ bản
	3
	90
	 
	3
	 
	 
	 

	4
	2503042029
	TT Sửa chữa tủ lạnh nâng cao
	3
	90
	 
	 
	3
	 
	 

	5
	2503042015
	TT Sửa chữa máy lạnh
	3
	90
	 
	 
	3
	 
	 

	6
	2503042016
	TT Lắp đặt vận hành bảo trì máy lạnh
	5
	150
	 
	 
	 
	5
	 

	7
	2503042017
	TT Trang bị điện
	3
	90
	 
	 
	3
	 
	 

	8
	2503042018
	TT Lắp đặt vận hành bảo trì hệ thống lạnh công nghiệp
	3
	90
	 
	 
	3
	 
	 

	IV
	2503042019
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	360
	 
	 
	 
	8
	8 tuaàn

	 
	 
	TOÅNG COÄNG ÑVHT
	107
	2295
	31
	28
	25
	21
	 

	 
	 
	SOÁ TIEÁT LT/TH TRONG TUAÀN
	 
	 
	20/8
	18/10
	11/19
	3/9
	 

	
	
	
	
	
	+2*
	+2*
	 
	 
	






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2015
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1

